BÀI GIẢNG VẬT LÍ LỚP 6 (HỌC KỲ 2)


CHỦ ĐỀ 


  NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI


KIẾN THỨC CẦN NẮM:

I. Nhiệt độ và nhiệt kế:

1/ Công dụng của nhiệt kế:

   Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ.

2/ Một số nhiệt kế thường dùng:

-Nhiệt kế treo tường: để đo nhiệt độ không khí

-Nhiệt kế phòng thí nghiệm: để đo nhiệt độ các chất thí nghiệm

-Nhiệt kế y tế: để đo nhiệt độ cơ thể.

*Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng co dãn vì nhiệt của các chất. 

II. Nhiệt giai:

- Nhiệt giai là một thang nhiệt độ. 

- Có 2 loại nhiệt giai được dùng trong đời sống hiện nay là:

1/ Nhiệt giai Celsius (đọc là Xen-xi-út): Đơn vị nhiệt độ kí hiệu là 0C (đọc là độ C).

Quy ước: Nhiệt độ của nước đá đang tan là 0 0C và hơi nước đang sôi là 100 0C
2/ Nhiệt giai Fahrenheit (đọc là Fa-ren-hai): Đơn vị nhiệt độ kí hiệu là 0F (đọc là độ F).

Quy ước: Nhiệt độ của nước đá đang tan là 32 0F và hơi nước đang sôi là 212 0F.
- Công thức đổi nhiệt độ giữa nhiệt giai Celsius và Fahrenheit là:   
 
 + Đổi từ 0C sang 0F :        t ( 0C)  =   t . 1,8   + 32  ( 0F)
 Ví dụ:  Đổi 30 0C sang 0F

  Giải:     30 0C  =   30.1,8  + 32 = 54 + 32 =  86 0F

  

+ Đổi từ 0F sang 0C:           t ( 0F)  = ( t – 32) : 1,8  ( 0C)
Ví dụ:    Đổi 113 0F sang 0C

              Giải:         113 0F = ( 113 – 32) : 1,8 = 81: 1,8 = 45 0C
BÀI TẬP LUYỆN TẬP:

1/Nhiệt độ của nước đá đang tan và của hơi nước đang sôi là bao nhiêu trong:

- nhiệt giai Celsius? 
- nhiệt giai Fahrenheit?
Nhiệt độ của nước đá đang tan là 0 0C và của hơi nước đang sôi là 100 0C trong:

nhiệt giai Celsius

Nhiệt độ của nước đá đang tan là 32 0F và của hơi nước đang sôi là 212 0F trong

nhiệt giai Fahrenheit
2/ - Ở nước Việt Nam ta thường sử dụng loại nhiệt giai nào và đơn vị nhiệt độ kí hiệu như thế nào? 
- Ở nước Anh thường sử dụng loại nhiệt giai nào và đơn vị nhiệt độ kí hiệu như thế nào?

3/ Viết công thức đổi từ 0C sang 0F ?

     Viết công thức đổi từ 0F sang 0C?

4/ - Để đo nhiệt độ cơ thể, ta dùng nhiệt kế tên gì? 

-Một người bình thường có thân nhiệt là 370C. Hỏi trong nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ này là bao nhiêu?
37 0C = 37.1,8 + 32 = 98,6 0F
5/ - Để đo nhiệt độ không khí, ta dùng nhiệt kế tên gì? 

- Nhiệt độ không khí vào một ngày thời tiết đẹp ở nước Anh là 77 0F. Hỏi trong nhiệt giai Celsius, nhiệt độ này là bao nhiêu?

 77 0F = (77 – 32) : 1,8 =  25 0C                            

6/ a/ Đổi sang  0F :    50 0C   ;   - 40 0C

    b/ Đổi sang  0C :    68 0F  ;    - 22 0F

a/   50 0C = 50 . 1,8 + 32 = 122 0F
  -40 0C = -40 . 1,8 + 32 = 40 0F

b/  68 0F = (68 – 32) : 1,8 = 20 0C

  -22 0F = (-22 – 32) : 1,8 = -30 0C

Chúc các em học và làm bài tập tốt ở chủ đề này !

